  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK

     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2016-2017)
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

Môn: Vật Lý 11(Thời gian làm bài 45 phút)
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[ Cho biết điện tích của electron –e = -1,6.10-19C, hằng số Fa-ra-đây F = 9,65.104c/mol, 
k = 9.109Nm2/C2]

A. Phần trắc nghiệm (6,0đ)

Câu 1: Công suất của nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r khi có dòng điện I đi qua được biểu diễn bởi công thức nào sau đây?

A. P = E /r

 B. P = E.I

C. P = E /I


D. P = E.I/r

Câu 2: Hạt tải điện trong chất điện phân là những loại hạt nào sau đây ?

A. electron tự do



B. ion+ và ion- 


C. ion+, ion- và electron tự do


D. ion+ và electron tự do

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng? Nguyên nhân đầu tiên làm xuất hiện các hạt tại điện trong chất khí là

A. sự ion hóa




B. sự điện li và sự ion hóa

C. sự điện li




D. một nguyên nhân khác

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng? Các kim loại đều

A. dẫn điện tốt, có điện trở không thay đổi


B. dẫn điện tốt, có điện trở thay đổi theo nhiệt độ

C. dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ

D. dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đôi theo nhiệt độ như nhau

Câu 5: Cường độ dòng điện không đổi được tính bởi công thức nào sau đây?
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Câu 6: Một bóng đèn có ghi 120V – 60W. Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn này là bao nhiêu ?

A. 2A


B. 0,5A

C. 30A


D. 240A

Câu 7: Các công thức dưới đây công thức nào là không đúng?

A. UMN = VM - VN
B. A = q.U

C. E = U.d

D. E = U/d

Câu 8: Trên vỏ một tụ điện có ghi 20
[image: image5.wmf]F

m

 - 200V. Điện tích tối đa mà tụ điện này tích được là

A. 4.103C

B. 4.10-3C

C. 107C

D. 10-7C

Câu 9: Một điện tích điểm q = 2.10-7C đặt tại một điểm A trong điện trường chịu tác dụng của lực 
F = 4.10-3N. Cường độ điện trường tại điểm A có độ lớn là

A. 5.10-5V/m

B.  2.104V/m

C. 8.10-10V/m

D. 2.10-4 V/m

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai? Khi thả hai điện tích dương và âm không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kỳ thì

A. điện tích dương di chuyển từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp

B. điện tích âm thì di chuyển từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao

C. hai điện tích luôn luôn chuyển động cùng chiều

D. hai điện tích này luôn luôn chuyển động ngược chiều

Câu 11: Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với anôt bằng đồng nguyên chất. Cho biết đối với đồng A = 64 và n = 2. Cho dòng điện có cường độ là 2,5A chạy qua bình điện phân. Sau thời gian 77200s thì lượng đồng bám vào catôt là bao nhiêu ?

A. 32g


B. 64g


C. 0,32g

D. 0,64g

Câu 12: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 200V. Khi electron di chuyển từ N đến M thì lực điện thực hiện công bằng bao nhiêu?

A. 3,2.10-17J

B. -3,2.10-17J

C. 1,25.1021J

D. -1,25.1021J

Câu 13: Có hai điện tích điểm q1, q2 đặt cách nhau một khoảng r và đặt chúng lần lượt trong ba môi trường có hằng số điện môi lần lượt là 
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 thì lực tác dụng giữa chúng lần lượt là F1, F2, F3. Biết rằng F1 > F3 và F1 < F2. Kết luận nào sau đây là đúng về hằng số điện môi của ba môi trường này?
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Câu 14: Muốn mạ đồng một tấm sắt có diện tích tổng cộng 200cm2, người ta dùng nó làm catôt của một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 và anôt là một thanh đồng nguyên chất, rồi cho một dòng điện có cường độ 8,9A chạy qua trong thời gian2giờ40phút50giây. Cho biết khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3, A = 64, n = 2. Chiều dày của lớp đồng bám trên mặt tấm sắt là bao nhiêu ?

A. 0,016m

B. 0,032m

C, 0,032cm

D. 0,016cm

Câu 15: Một bếp điện có công suất tiêu thụ P = 1,1kW được dùng ở mạng điện có hiệu điện thế 
U = 120V. Dây nối từ ổ cắm vào bếp điện có điện trở 1
[image: image13.wmf]W

. Điện trở của bếp điện này là bao nhiêu ?

A. 
[image: image14.wmf]1



 EMBED Equation.3  [image: image15.wmf]W
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C. 11
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 EMBED Equation.3  [image: image20.wmf]W


B. Phần tự luận (4,0đ)

Câu 1 (1,5đ): a[0,75đ]. Viết tất cả các công thức tính công suất tỏa nhiệt trên một vật dẫn.

[image: image127.wmf]1

E

.b [0,75đ]. Hạt tải điểm trong kim loại là những loại hạt nào ? Khi nhiệt độ tăng thì điện trở của kim loại tăng hay giảm ? Tại sao ?
Câu 2[1,75]: Cho mạch điện như hình vẽ. Cho biết 
[image: image21.wmf]12
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V, r = 1
[image: image22.wmf]W

, 
R1 = R2 = 6
[image: image23.wmf]W

, R3 là một biến trở.
a[1,25đ]. Khi R3 = 2
[image: image24.wmf]W

. Tính điện trở tương đương ở mạch ngoài và 
cường độ dòng điện chạy trong toàn mạch.

b[0,5đ]. Bỏ hai điện trở R1 và R2 , nối R3 với nguồn  thành mạch kín .

Tìm trị số R3 để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn nhất  .
Câu 3[0,75đ]: Hai điện tích điểm q1 = 4.10-8C và q2 đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một khoảng 6cm. M là một điểm cách đều A và B 6cm có cường độ điện trường tổng hợp bằng 105V/m và có phương song song với AB. Hỏi điện tích q2 có giá trị bằng bao nhiêu?

........................................Hết..............................................
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK

     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2016-2017)
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

Môn: Vật Lý 11(Thời gian làm bài 45 phút)
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[ Cho biết điện tích của electron –e = -1,6.10-19C, hằng số Fa-ra-đây F = 9,65.104c/mol, 

k = 9.109Nm2/C2]

A. Phần trắc nghiệm (6,0đ)

Câu 1: Cường độ dòng điện không đổi được tính bởi công thức nào sau đây?

A. 
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Câu 2: Một bóng đèn có ghi 120V – 60W. Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn này là bao nhiêu ?

A. 2A


B. 0,5A

C. 30A


D. 240A

Câu 3: Các công thức dưới đây công thức nào là không đúng?

A. UMN = VM - VN
B. A = q.U

C. E = U.d

D. E = U/d

Câu 4: Trên vỏ một tụ điện có ghi 20
[image: image29.wmf]F
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 - 200V. Điện tích tối đa mà tụ điện này tích được là

A. 4.103C

B. 4.10-3C

C. 107C

D. 10-7C

Câu 5: Một điện tích điểm q = 2.10-7C đặt tại một điểm A trong điện trường chịu tác dụng của lực 

F = 4.10-3N. Cường độ điện trường tại điểm A có độ lớn là

A. 5.10-5V/m

B.  2.104V/m

C. 8.10-10V/m

D. 2.10-4 V/m

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai? Khi thả hai điện tích dương và âm không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kỳ thì

A. điện tích dương di chuyển từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp

B. điện tích âm thì di chuyển từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao

C. hai điện tích luôn luôn chuyển động cùng chiều

D. hai điện tích này luôn luôn chuyển động ngược chiều

Câu 7: Công suất của nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r khi có dòng điện I đi qua được biểu diễn bởi công thức nào sau đây?

A. P = E /r

 B. P = E.I

C. P = E /I


D. P = E.I/r

Câu 8: Hạt tải điện trong chất điện phân là những loại hạt nào sau đây ?

A. electron tự do



B. ion+ và ion- 


C. ion+, ion- và electron tự do


D. ion+ và electron tự do

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng? Nguyên nhân đầu tiên làm xuất hiện các hạt tại điện trong chất khí là

A. sự ion hóa




B. sự điện li và sự ion hóa

C. sự điện li




D. một nguyên nhân khác

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng? Các kim loại đều

A. dẫn điện tốt, có điện trở không thay đổi
    

B. dẫn điện tốt, có điện trở thay đổi theo nhiệt độ

C. dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ

D. dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đôi theo nhiệt độ như nhau

Câu 11: Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với anôt bằng đồng nguyên chất. Cho biết đối với đồng A = 64 và n = 2. Cho dòng điện có cường độ là 2,5A chạy qua bình điện phân. Sau thời gian 77200s thì lượng đồng bám vào catôt là bao nhiêu ?

A. 32g


B. 0,32g

C. 64g


D. 0,64g

Câu 12: Muốn mạ đồng một tấm sắt có diện tích tổng cộng 200cm2, người ta dùng nó làm catôt của một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 và anôt là một thanh đồng nguyên chất, rồi cho một dòng điện có cường độ 8,9A chạy qua trong thời gian2giờ40phút50giây. Cho biết khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3, A = 64, n = 2. Chiều dày của lớp đồng bám trên mặt tấm sắt là bao nhiêu ?

A. 0,016m

B. 0,032m

C, 0,032cm

D. 0,016cm

Câu 13: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 200V. Khi electron di chuyển từ N đến M thì lực điện thực hiện công bằng bao nhiêu?

A. 3,2.10-17J

B. -3,2.10-17J

C. 1,25.1021J

D. -1,25.1021J

Câu 14: Có hai điện tích điểm q1, q2 đặt cách nhau một khoảng r và đặt chúng lần lượt trong ba môi trường có hằng số điện môi lần lượt là 
[image: image30.wmf]1

e

, 
[image: image31.wmf]2

e

, 
[image: image32.wmf]3

e

 thì lực tác dụng giữa chúng lần lượt là F1, F2, F3. Biết rằng F1 > F3 và F1 < F2. Kết luận nào sau đây là đúng về hằng số điện môi của ba môi trường này?
A. 
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Câu 15: Một bếp điện có công suất tiêu thụ P = 1,1kW được dùng ở mạng điện có hiệu điện thế 

U = 120V. Dây nối từ ổ cắm vào bếp điện có điện trở 1
[image: image37.wmf]W

. Điện trở của bếp điện này là bao nhiêu ?

A. 
[image: image38.wmf]1



 EMBED Equation.3  [image: image39.wmf]W



B. 
[image: image40.wmf]144
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 EMBED Equation.3  [image: image41.wmf]W

 

C. 11
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D. 
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 EMBED Equation.3  [image: image44.wmf]W


B. Phần tự luận (4,0đ)

Câu 1 (1,5đ): a[0,75đ]. Viết tất cả các công thức tính công suất tỏa nhiệt trên một vật dẫn.

[image: image130.wmf]r
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x

.b [0,75đ]. Hạt tải điểm trong kim loại là những loại hạt nào ? Khi nhiệt độ tăng thì điện trở của kim loại tăng hay giảm ? Tại sao ?

Câu 2[1,75]: Cho mạch điện như hình vẽ. Cho biết 
[image: image45.wmf]12
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V, r = 1
[image: image46.wmf]W

, 

R1 = R2 = 6
[image: image47.wmf]W

, R3 là một biến trở.

a[1,25đ]. Khi R3 = 2
[image: image48.wmf]W

. Tính điện trở tương đương ở mạch ngoài và 

cường độ dòng điện chạy trong toàn mạch.

b[0,5đ]. Bỏ hai điện trở R1 và R2 , nối R3 với nguồn  thành mạch kín .

Tìm trị số R3 để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn nhất  ..

Câu 3[0,75đ]: Hai điện tích điểm q1 = 4.10-8C và q2 đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một khoảng 6cm. M là một điểm cách đều A và B 6cm có cường độ điện trường tổng hợp bằng 105V/m và có phương song song với AB. Hỏi điện tích q2 có giá trị bằng bao nhiêu?

........................................Hết..............................................

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK

     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2016-2017)
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

Môn: Vật Lý 11(Thời gian làm bài 45 phút)
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                       Tổ: Lý - CN


[ Cho biết điện tích của electron –e = -1,6.10-19C, hằng số Fa-ra-đây F = 9,65.104c/mol, 

k = 9.109Nm2/C2]

A. Phần trắc nghiệm (6,0đ)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng? Nguyên nhân đầu tiên làm xuất hiện các hạt tại điện trong chất khí là

A. sự điện li




B. sự điện li và sự ion hóa

C. sự ion hóa




D. một nguyên nhân khác

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng? Các kim loại đều

A. dẫn điện tốt, có điện trở không thay đổi


B. dẫn điện tốt, có điện trở thay đổi theo nhiệt độ

C. dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ

D. dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đôi theo nhiệt độ như nhau

Câu 3: Công suất của nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r khi có dòng điện I đi qua được biểu diễn bởi công thức nào sau đây?

A. P = E /r

 B. P = E.I

C. P = E /I


D. P = E.I/r

Câu 4: Hạt tải điện trong chất điện phân là những loại hạt nào sau đây ?

A. electron tự do



B. ion+ và ion- 


C. ion+, ion- và electron tự do


D. ion+ và electron tự do

Câu 5: Cường độ dòng điện không đổi được tính bởi công thức nào sau đây?

A. 
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Câu 6: Các công thức dưới đây công thức nào là không đúng?

A. UMN = VM - VN
B. A = q.U

C. E = U.d

D. E = U/d

Câu 7: Trên vỏ một tụ điện có ghi 20
[image: image53.wmf]F

m

 - 200V. Điện tích tối đa mà tụ điện này tích được là

A. 4.103C

B. 4.10-3C

C. 107C

D. 10-7C

Câu 8: Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với anôt bằng đồng nguyên chất. Cho biết đối với đồng A = 64 và n = 2. Cho dòng điện có cường độ là 2,5A chạy qua bình điện phân. Sau thời gian 77200s thì lượng đồng bám vào catôt là bao nhiêu ?

A. 32g


B. 64g


C. 0,32g

D. 0,64g

Câu 9: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 200V. Khi electron di chuyển từ N đến M thì lực điện thực hiện công bằng bao nhiêu?

A. 3,2.10-17J

B. -3,2.10-17J

C. 1,25.1021J

D. -1,25.1021J

Câu 10: Một điện tích điểm q = 2.10-7C đặt tại một điểm A trong điện trường chịu tác dụng của lực 

F = 4.10-3N. Cường độ điện trường tại điểm A có độ lớn là

A. 5.10-5V/m

B.  2.104V/m

C. 8.10-10V/m

D. 2.10-4 V/m

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai? Khi thả hai điện tích dương và âm không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kỳ thì

A. điện tích dương di chuyển từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp

B. điện tích âm thì di chuyển từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao

C. hai điện tích luôn luôn chuyển động cùng chiều

D. hai điện tích này luôn luôn chuyển động ngược chiều

Câu 12: Có hai điện tích điểm q1, q2 đặt cách nhau một khoảng r và đặt chúng lần lượt  trong ba môi trường có hằng số điện môi lần lượt là 
[image: image54.wmf]1
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e

, 
[image: image56.wmf]3

e

 thì lực tác dụng giữa chúng lần lượt là F1, F2, F3. Biết rằng  F1 > F3 và F1 < F2. Kết luận nào sau đây là đúng về hằng số điện môi của ba môi trường này?
A. 
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Câu 13: Muốn mạ đồng một tấm sắt có diện tích tổng cộng 200cm2, người ta dùng nó làm catôt của một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 và anôt là một thanh đồng nguyên chất, rồi cho một dòng điện có cường độ 8,9A chạy qua trong thời gian2giờ40phút50giây. Cho biết khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3, A = 64, n = 2. Chiều dày của lớp đồng bám trên mặt tấm sắt là bao nhiêu ?

A. 0,016cm

B. 0,032m

C, 0,032cm

D. 0,016m 
Câu 14: Một bóng đèn có ghi 120V – 60W. Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn này là bao nhiêu ?

A. 2A


B. 0,5A

C. 30A


D. 240A

Câu 15: Một bếp điện có công suất tiêu thụ P = 1,1kW được dùng ở mạng điện có hiệu điện thế 

U = 120V. Dây nối từ ổ cắm vào bếp điện có điện trở 1
[image: image61.wmf]W

. Điện trở của bếp điện này là bao nhiêu ?

A. 
[image: image62.wmf]1
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B. 11
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C. 
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D. 
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 EMBED Equation.3  [image: image68.wmf]W


B. Phần tự luận (4,0đ)

Câu 1 (1,5đ): a[0,75đ]. Viết tất cả các công thức tính công suất tỏa nhiệt trên một vật dẫn.

.b [0,75đ]. Hạt tải điểm trong kim loại là những loại hạt nào ? Khi nhiệt độ tăng thì điện trở của kim loại tăng hay giảm ? Tại sao ?

Câu 2[1,75]: Cho mạch điện như hình vẽ. Cho biết 
[image: image69.wmf]12
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V, r = 1
[image: image70.wmf]W

, 

R1 = R2 = 6
[image: image71.wmf]W

, R3 là một biến trở.

a[1,25đ]. Khi R3 = 2
[image: image72.wmf]W

. Tính điện trở tương đương ở mạch ngoài và 

cường độ dòng điện chạy trong toàn mạch.

b[0,5đ]. Bỏ hai điện trở R1 và R2 , nối R3 với nguồn  thành mạch kín .

Tìm trị số R3 để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn nhất  .

Câu 3[0,75đ]: Hai điện tích điểm q1 = 4.10-8C và q2 đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một khoảng 6cm. M là một điểm cách đều A và B 6cm có cường độ điện trường tổng hợp bằng 105V/m và có phương song song với AB. Hỏi điện tích q2 có giá trị bằng bao nhiêu?

........................................Hết..............................................

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK

     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2016-2017)
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

Môn: Vật Lý 11(Thời gian làm bài 45 phút)

                       Tổ: Lý - CN


[ Cho biết điện tích của electron –e = -1,6.10-19C, hằng số Fa-ra-đây F = 9,65.104c/mol, 

k = 9.109Nm2/C2]

A. Phần trắc nghiệm (6,0đ)

Câu 1: Cường độ dòng điện không đổi được tính bởi công thức nào sau đây?

A. 
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Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai? Khi thả hai điện tích dương và âm không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kỳ thì

A. điện tích dương di chuyển từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp

B. điện tích âm thì di chuyển từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao

C. hai điện tích này luôn luôn chuyển động ngược chiều
D. hai điện tích luôn luôn chuyển động cùng chiều 
Câu 3: Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với anôt bằng đồng nguyên chất. Cho biết đối với đồng A = 64 và n = 2. Cho dòng điện có cường độ là 2,5A chạy qua bình điện phân. Sau thời gian 77200s thì lượng đồng bám vào catôt là bao nhiêu ?

A. 32g


B. 0,64g

C. 0,32g

D. 64g

Câu 4: Công suất của nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r khi có dòng điện I đi qua được biểu diễn bởi công thức nào sau đây?

A. P = E /r

 B. P = E /I
            C. P =E.I


D. P = E.I/r

Câu 5: Một bóng đèn có ghi 120V – 60W. Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn này là bao nhiêu ?

A. 2A


B. 0,5A

C. 30A


D. 240A

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng? Nguyên nhân đầu tiên làm xuất hiện các hạt tại điện trong chất khí là

A. sự ion hóa




B. sự điện li và sự ion hóa

C. sự điện li




D. một nguyên nhân khác

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng? Các kim loại đều

A. dẫn điện tốt, có điện trở thay đổi theo nhiệt độ


B. dẫn điện tốt, có điện trở không thay đổi
C. dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ

D. dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đôi theo nhiệt độ như nhau

Câu 8: Hạt tải điện trong chất điện phân là những loại hạt nào sau đây ?

A. electron tự do



B. ion+ và ion- 


C. ion+, ion- và electron tự do


D. ion+ và electron tự do

Câu 9: Các công thức dưới đây công thức nào là không đúng?

A. UMN = VM - VN
B. A = q.U

C. E = U/d

D. E = U.d 
Câu 10: Trên vỏ một tụ điện có ghi 20
[image: image77.wmf]F

m

 - 200V. Điện tích tối đa mà tụ điện này tích được là

A. 4.10-3C

B. 4.103C

C. 107C

D. 10-7C

Câu 11: Có hai điện tích điểm q1, q2 đặt cách nhau một khoảng r và đặt chúng lần lượt trong ba môi trường có hằng số điện môi lần lượt là 
[image: image78.wmf]1
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[image: image79.wmf]2
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, 
[image: image80.wmf]3

e

 thì lực tác dụng giữa chúng lần lượt là F1, F2, F3. Biết rằng F1 > F3 và F1 < F2. Kết luận nào sau đây là đúng về hằng số điện môi của ba môi trường này?

A. 
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Câu 12: Một điện tích điểm q = 2.10-7C đặt tại một điểm A trong điện trường chịu tác dụng của lực 

F = 4.10-3N. Cường độ điện trường tại điểm A có độ lớn là

A. 5.10-5V/m

B.  2.104V/m

C. 8.10-10V/m

D. 2.10-4 V/m

Câu 13: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 200V. Khi electron di chuyển từ N đến M thì lực điện thực hiện công bằng bao nhiêu?

A. -3,2.10-17J

B. 3,2.10-17J

C. 1,25.1021J

D. -1,25.1021J

Câu 14: Một bếp điện có công suất tiêu thụ P = 1,1kW được dùng ở mạng điện có hiệu điện thế 

U = 120V. Dây nối từ ổ cắm vào bếp điện có điện trở 1
[image: image85.wmf]W

. Điện trở của bếp điện này là bao nhiêu ?

A. 
[image: image86.wmf]1



 EMBED Equation.3  [image: image87.wmf]W



B. 
[image: image88.wmf]11
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C. 11
[image: image90.wmf]W



D. 
[image: image91.wmf]144
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Câu 15: Muốn mạ đồng một tấm sắt có diện tích tổng cộng 200cm2, người ta dùng nó làm catôt của một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 và anôt là một thanh đồng nguyên chất, rồi cho một dòng điện có cường độ 8,9A chạy qua trong thời gian2giờ40phút50giây. Cho biết khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3, A = 64, n = 2. Chiều dày của lớp đồng bám trên mặt tấm sắt là bao nhiêu ?

A. 0,016m

B. 0,032m

C. 0,016cm

D. 0,032cm 
B. Phần tự luận (4,0đ)

Câu 1 (1,5đ): a[0,75đ]. Viết tất cả các công thức tính công suất tỏa nhiệt trên một vật dẫn.

.b [0,75đ]. Hạt tải điểm trong kim loại là những loại hạt nào ? Khi nhiệt độ tăng thì điện trở của kim loại tăng hay giảm ? Tại sao ?

Câu 2[1,75]: Cho mạch điện như hình vẽ. Cho biết 
[image: image93.wmf]12
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V, r = 1
[image: image94.wmf]W

, 

R1 = R2 = 6
[image: image95.wmf]W

, R3 là một biến trở.

a[1,25đ]. Khi R3 = 2
[image: image96.wmf]W

. Tính điện trở tương đương ở mạch ngoài và 

cường độ dòng điện chạy trong toàn mạch.

b[0,5đ]. Bỏ hai điện trở R1 và R2 , nối R3 với nguồn  thành mạch kín .

Tìm trị số R3 để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn nhất  .
Câu 3[0,75đ]: Hai điện tích điểm q1 = 4.10-8C và q2 đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một khoảng 6cm. M là một điểm cách đều A và B 6cm có cường độ điện trường tổng hợp bằng 105V/m và có phương song song với AB. Hỏi điện tích q2 có giá trị bằng bao nhiêu?

........................................Hết..............................................

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Đáp án ĐỀ KT HOC KÌ I vật lý 11 (2016-2017)

Phần trắc nghiệm

Mã đề 878: 1B, 2B, 3A,4B, 5A, 6B, 7C, 8B, 9B, 10C, 11B, 12A, 13D, 14D, 15C

Mã đề 877: 1A, 2B, 3C, 4B, 5B, 6C, 7B, 8B, 9A, 10B, 11C, 12D, 13A, 14D, 15C

Mã đề 879: 1C, 2B, 3B, 4B, 5B, 6C, 7B, 8B, 9A, 10B, 11C, 12D, 13A, 14B, 15B
Mã đề 678: 1D, 2D, 3D, 4C, 5B, 6A, 7A, 8B, 9D, 10A, 11C, 12B, 13B, 14C, 15C 
Phần tự luận

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	P =
[image: image97.wmf]ï

ï

î

ï

ï

í

ì

R

U

RI

I

U

2

2

.


	0,25

0,25

0,25



	
	- Electron tự do

- Tăng lên

- Vì chuyển động nhiệt của mạng tinh thể cản trở chuyển động của các electron tự do, là nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại . Khi nhiệt độ tăng , các ion dương dao động nhiệt mạnh hơn , mạng tinh thể càng trở nên mất trật tự vì vậy  khả năng  va chạm  giữa electron và ion dương trong quá trình chuyển động có hướng của electron sẽ tăng lên .
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 q2 = -4.10-8C
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	- Điện trở tương đương ở mạch ngoài: RN = R12 + R3 = 
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- Cường độ dòng điện chạy trong toàn mạch: 
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	- Công suất tiêu thụ ở mạch ngoài: 
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Chú ý : -Mọi cách giải khác cho đáp án đúng đều cho điểm tối đa 
            -Một lần quên đơn vị hoặc ghi sai đơn vị đều trừ 0,25 đ , 2 lần trở lên đều từ 0,5 đ 
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